
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 
 

Họ và tên: ……………………………. Lớp:……… 
 

                  CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT (02.03.2021) 
 

Quả tim khỉ 

                             (Tựa bài và đoạn“ Bạn là ai?…hoa quả mà khỉ hái cho.)”  

                                      ( sách Tiếng Việt lớp 2,  tập 2, trang 53) 

                                  Cô nhờ phụ huynh đọc cho các em viết đoạn viết trên. 

 

                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Bài tập: 

 1. Điền vào chỗ trống : 

a) s hoặc x                                                       b) ut hoặc uc 

  ….ay sưa                                                         ch….´.. mừng 

  ….ay lúa                                                         chăm ch…´.. 

 ……ông lên                                                     l….. lội 



  

2.  

 a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s (sói, sẻ, sứa…). Em hãy viết thêm các tên 

khác : 

…………………………………………………………………………………………… 

b) Điền các tiếng có vần uc hoặc ut, có nghĩa như sau : 

– Co lại:     ………… 

– Dùng xẻng lấy đất, đá, cát:     ………….. 

– Chọi bằng sừng hoặc đầu :     …………. 

 


